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Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Tuyết Loan - Nguyễn Thị Tuyết Mai 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

SO SÁNH SỰ GIỐNG VÀ 

KHÁC NHAU CỦA HÌNH 

TRÕN, HÌNH VUÔNG, 

HÌNH CHỮ NHẬT (MT 

113) 

BÉ TÌM HIỂU HỒ 

GƢƠM (MT 125, MT 

154) 

DẠY HÁT BÀI HÁT 

"YÊU HÀ NỘI" 

(MT 177, MT 167) 

LÀM THUYỀN NỔI 

TRÊN MẶT NƢỚC 

(MT 176, MT 170, MT 

179) 

TRUYỆN: KIẾN CON 

ĐI Ô TÔ 

(MT 130) 

THÍ NGHIỆM: BONG 

BÓNG XÀ PHÕNG 

(MT 133) 

ĐI BƢỚC LÙI LIÊN 

TIẾP KHOẢNG 3M 

(MT 1, MT 27) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

Quan sát: Xem video về di 

tích lịch sử ở Hà Nội (Hồ 

Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn) 

(MT 125) 

TCVĐ: Đƣa vòng về đích 

bằng chân 

(MT 126) 

 

Quan sát: Cho trẻ xem 

video một số cảnh đẹp ở 

Hà Nội 

(MT 133, MT 125) 

 

TCVĐ: Đƣa trứng về tổ 

(MT 126) 

 

Quan sát: Cho trẻ xem 

video về chùa một cột 

(MT 125) 

 

Chơi tự do: Đi bƣớc lùi liên tiếp khoảng 3m; bật xa, Ném xa 2 tay , cảm giác từ đôi chân, đi trên gáo dừa, đi trên dây, ném bóng vào 

sọt, ném cầu, nhảy Audision, đánh Bolling, ném vòng, bật theo hạt xúc xắc, đá banh, tìm mồi cho ếch, đánh bóng bàn, gấp bóng, câu 

cá, tƣới cây, chơi với hột hạt (MT 31) 



HĐ góc 

Góc Âm nhạc: Cho trẻ hát các bài hát phù hợp với độ tuổi và bài hát “Yêu Hà Nội” và lựa chọn các hình thức vận động theo nhạc bài 

hát đã học. (MT 177, MT 167) 

Góc văn học: Cho trẻ kể chuyện theo tranh câu chuyện Kiến con đi ô tô (MT 138) 

Góc tạo hình: Trẻ chơi với đất nặn cho trẻ vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, ve, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn nối; gập 

giấy, lắp ghép hình, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm theo ý thích 

(MT 170, MT 35, MT 34, MT 33) 

Góc Xây Dựng: Trẻ xây dựng theo ý thích: Xây trƣờng học, xây bệnh viện, xây siêu thị, xây công viên, xây khu vui chơi....  

(MT 161, MT 133) 

Góc Phân Vai: Chơi theo ý thích của trẻ: Bán cơm, shop thời trang, trang điểm, bác sĩ . Chuẩn bị: đồ chơi bán cơm, đồ chơi bác sĩ, 

dụng cụ làm tóc, trang điểm, giày dép, túi xách. Khuyến khích trẻ  biết nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao tiếp. (MT 135) 

Góc toán: Sắp xếp theo quy tắc 1 -2 - 1; đếm trên đối tƣợng trong phạm vi 10, đặt nhóm số lƣợng tƣơng ứng vói chữ số, khoanh tròn 

nhóm số lƣợng tƣơng ứng với chữ số, ghép que tạo số, ghép que số, chắp ghép hình hình học (MT 110, MT 93) 

Góc Khoa Học: Nƣớc leo dốc, tan không tan, sự kỳ diệu của muối, trứng chìm - trứng nổi. Chuẩn bị: Ly, nƣớc, giấy, bút, màu sáp, 

đƣờng, muối, trứng, dầu ăn, màu thực phẩm, si rô, đất, đá, cát, sỏi, bông gòn... (MT 133, MT 92, MT 84) 

Góc thƣ giãn: 

- Xem các loại sách khác nhau.  

 - Hƣớng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dƣới 

- Hƣớng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu 

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. 

- Giáo dục cháu biết giữ gìn và bảo vệ sách 



(MT 144, MT 146, MT 145) 

Vệ sinh 

Dạy trẻ biết lấy xà phòng vừa đủ khi rửa tay. Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng cho trẻ 

Dạy trẻ biết hơ tay sau khi rửa tay xong. 

Dạy trẻ không xô đẩy, đùa giỡn với bạn khi rửa tay, lau mặt 

(MT 44) 

Giờ ăn 

Dạy trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

Dạy trẻ biết lấy cơm rơi bỏ vào đĩa. Giáo dục trẻ không làm rơi vãi, đổ thức ăn. 

Dạy trẻ cố gắng ăn hết xuất, không xúc cơm của mình bỏ qua tô của bạn 

(MT 47) 

Giờ ngủ 

Dạy trẻ biết tự nhận ra gối niệm và biết tự lấy gối niệm khi ngủ. 

Dạy trẻ biết chờ đến lƣợt khi lấy gối niệm không xô đẩy bạn. 

Dạy trẻ không đi lên gối niệm của bạn 

(MT 133) 

Hoạt 

động 

chiều 

- Cho trẻ tô vẽ hình 

- Cho trẻ xem video về lợi 

ích của việc vệ sinh răng 

miệng đúng cách và thƣờng 

xuyên. 

(MT 37, MT 50) 

- Cho trẻ nhận biết các 

bữa ăn trong ngày và ích 

lợi của ăn uống đủ lƣợng 

và đủ chất. 

- Cho trẻ xem tranh và kể 

lại sự việc trong tranh 

(MT 41, MT 139) 

- Cho trẻ xem một số hiện 

tƣợng thời tiết theo mùa và 

ảnh hƣởng của nó đến sinh 

hoạt của con ngƣời. 

- Cho trẻ kể một vài cảnh 

đẹp của quê hƣơng mùa trẻ 

biết. (MT 125, MT 87) 

- Cho trẻ đọc ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, hò vè 

phù hợp với độ tuổi 

- Cho trẻ chơi một số trò 

chơi tập thể 

(MT 31, MT 137) 

- Cho trẻ làm quen với 

một số ký hiệu thông 

thƣờng trong cuộc sống 

nhƣ nơi nguy hiểm... 

- Tập tô đồ các nét chữ 

(MT 142, MT 143) 



 


